MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM
Chương 05

TRUNG VỊ & TỨ PHÂN VỊ
Bài 2.
Chương 05

A
Lý thuyết

1. Trung vị
Định nghĩa:

Công thức xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm:

»	Gọi  là cỡ mẫu.

»	Giả sử nhóm  chứa trung vị;

»	 là tần số của nhóm chứa trung vị;

»	.

Khi đó .



Ý nghĩa của trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm
»	Từ dữ liệu ghép nhóm nói chung không thể xác định chính xác trung vị của mẫu số liệu gốc. 
Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.



2. Tứ phân vị
Định nghĩa:

Công thức xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm:

▪	Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là , cũng chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

▪	Để tìm tứ phân vị thứ nhất  của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện như sau:

»	Giả sử nhóm  chứa tứ phân vị thứ nhất;

»	 là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất;

»	

»	Khi đó .

▪	Để tìm tứ phân vị thứ ba  của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện như sau:

»	Giả sử nhóm  chứa tứ phân vị thứ ba;

»	 là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ ba;

»	

»	Khi đó .







⁂ Chú ý:	Nếu tứ phân vị thứ  là , trong đó  và  thuộc hai nhóm liên tiếp, ví dụ như  và  thì ta lấy .



Ý nghĩa của tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
»	Ba điểm tứ phân vị chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành bốn phần đều nhau.
Giống như với trung vị, nói chung không thể xác định chính xác các điểm tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
»	Bộ ba tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và được sử dụng làm giá trị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.


»	Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba đo xu thế trung tâm của nửa dưới (các dữ liệu nhỏ hơn  ) và nửa trên (các dữ liệu lớn hơn  ) của mẫu số liệu.



B
Các dạng bài tập

Ví dụ 1.

Điều tra số học sinh của  lớp học, ta được bảng số liệu như sau:
35
39
39
40
40
41
41
41
41
44
44
45
45
45
46
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
51
Tính số trung vị của bảng nói trên.


 Lời giải




Ta có là số chẵn. Số liệu thứ  và lần lượt là . 

Vậy số trung vị là:  (học sinh).
Ví dụ 2.

Điều tra số học sinh của  lớp học, ta được bảng số liệu như sau:
5
6
6
7
7
8
8
8,5
9
Tính số trung vị của bảng nói trên.


 Lời giải


Ta có là số lẻ. Số liệu thứ là số trung vị. 

Do đó, số trung vị là:  (điểm).
Ví dụ 3.



Điều tra số học sinh giỏi khối  của  trường cấp ba trên địa bàn tỉnh , ta được bảng số liệu như sau:
22
29
29
29
30
31
32
32
33
34
34
35
35
35
36
Tính số trung vị của bảng nói trên.


 Lời giải


Ta có:  là số lẻ. Số liệu thứ . 

Vậy số trung vị là:  (học sinh).
Ví dụ 4.
Tốc độ phát triển của một loại Vi-rút trong 10 ngày với các điều kiện khác nhau (đơn vị nghìn con) được thống kê như sau
20
100
30
980
440
20
20
150
60
270
Trong trường hợp này ta chọn số nào dưới đây là giá trị đại diện là tốt nhất? Tính giá trị đại diện đó.


 Lời giải
Ta chọn số trung vị làm đại diện là tốt nhất vì có sự chênh lệch lớn giữa các số liệu trong mẫu.
Sắp xếp lại số liệu mẫu:
[image: ]


Kích thước mẫu là: . Số liệu thứ 5 và 6 lần lượt là 60, 100. Vậy giá trị đại diện cho bảng số liệu là  (nghìn con).
Ví dụ 4.
Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
Thời gian (phút)










Số học sinh
3
12
15
24
2
Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.


 Lời giải

Cỡ mẫu là .

Gọi  là thời gian vào internet của 56 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

Khi đó, trung vị là . 


Do 2 giá trị  thuộc nhóm  nên nhóm này chứa trung vị. 


Do đó,  và ta có .
Ví dụ 5.
Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng sau:
Tốc độ v (km/h)
Số lần


18


28


35


43


41


35
Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.


 Lời giải

Cỡ mẫu là .






Gọi  là tốc độ giao bóng của 200 lần giao bóng và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị là . Do 2 giá trị  thuộc nhóm  nên nhóm này chứa trung vị. Do đó,  và ta có .
Ví dụ 6.


Tìm tứ phân vị thứ nhất   và tứ phân vị thứ ba   của mẫu số liệu ghép nhóm cho trong bảng sau:
Tốc độ v (km/h)
Số lần


18


28


35


43


41


35


 Lời giải

Cỡ mẫu là .


Tứ phân vị thứ nhất  là . 



Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . 


Do đó,  và ta có .


Với tứ phân vị thứ ba  là . 



Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . 


Do đó,  và ta có .
Ví dụ 6.
Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số hoc sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:
Khoảng điểm














Tần số
8
10
16
24
13
7
4
Hãy ước lượng số tứ phân vị của mẫu số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên.


 Lời giải

Tứ phân vị thứ hai. Nhóm 



Tứ phân vị thứ nhất. Nhóm 



Tứ phân vị thứ ba. Nhóm 


Ví dụ 6.


Một cửa hàng bán 3 loại hoa quả nhập khẩu: Dưa vàng và Lê với số liệu tính toán được cho bởi bảng (trong một quý) sau khi giảm giá mỗi loại lần lượt là  trên 
Loại quả
Lê
Dưa vàng
Bưởi
Giá bán (nghìn/kg)






Số lượng bán (kg)








Biết rằng (nghìn). Tính giá trị để lợi nhuận bình quân của 1kg hoa quả đạt được cao nhất.

 Lời giải

Do khối lượng hoa quả bán được là  là cố định, vì thế bình quân mỗi kg hoa quả có giá cao nhất khi tổng số tiền thu được là cao nhất.
Tổng số tiền thu được là: 


.


Ta có bất đẳng thức: , từ đó .


Vậy  lớn nhất khi dấu bằng xảy ra tức là  (nghìn).
Ví dụ 6.

Để đảm bảo bảng số liệu được phân bố đồng đều người ta điều chỉnh các giá trị  sao cho số trung bình cộng và số trung vị bằng nhau. Khi đó bảng số liệu được cho như sau:
Giá trị
40
50





Tần số
20
30




200


Biết rằng . Tìm 


 Lời giải

[bookmark: _GoBack]Số trung bình của bảng số liệu bằng:  

Số trung vị là .

Ta có: .
Ta giải phương trình 2 giá trị này bằng nhau rồi lấy số nguyên gần nhất với nghiệm.

.




Do đó:  hoặc , vì  nên ta lấy nghiệm thứ nhất, số nguyên gần với nó nhất là .
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